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1 PHẠM THỊ LÝ
000473/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC HẢI 

ANH

Thôn Kiều 

Trạch, thị trấn 

Hƣng Nhân, 

huyện Hƣng Hà, 

Thái Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001960 29/06/2021

2 TRẦN THỊ HÀ
002846/CCH

N-D-SYT-TB

Dƣợc sỹ 

cao đẳng

QUẦY 

THUỐC 

HOÀNG HÀ

Thôn Khả Tiến, 

xã Duyên Hải, 

huyện Hƣng Hà, 

Thái Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001961 29/06/2021

3 NGUYỄN THỊ TRANG
002510/CCH

N-D-SYT-TB

Dƣợc sỹ  

cao đẳng

QUẦY 

THUỐC ÁNH 

DƢƠNG

Thôn Lƣơng 

Ngọc, xã Tân 

Tiến, huyện 

Hƣng Hà, Thái 

Bình

Quầy thuốc

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001962 29/06/2021

4 VŨ THỊ THAO
001629/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC PHÚ 

SƠN

Thôn Tam 

Đồng, xã Hà 

Giang, huyện 

Đông Hƣng, 

Thái Bình

Quầy thuốc

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001963 29/06/2021
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5 NGUYỄN THỊ HẰNG
001319/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

trung học

CTCP SAO 

MAI - QUẦY 

THUỐC SAO 

MAI SỐ 112

Số 10, khu 2, thị 

trấn Quỳnh Côi, 

huyện Quỳnh 

Phụ, Thái Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001964 29/06/2021

6
NGUYỄN THỊ THÙY 

DƢƠNG

000160/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC  

THÚY 

HƢỜNG

Thôn Trình 

Hoàng, xã Vũ 

Lễ, huyện Kiến 

Xƣơng, Thái 

Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001965 29/06/2021

7
NGUYỄN CÔNG 

TƢỞNG

002857/CCH

N-D-SYT-TB

Dƣợc sỹ 

cao đẳng

QUẦY 

THUỐC 

CÔNG 

TƢỞNG

Thôn Vô Hối, 

xã Thụy Thanh, 

huyện Thái 

Thụy, Thái Bình

Quầy thuốc

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001966 29/06/2021

8 ĐINH VĂN ĐẠT 001628
Dƣợc sỹ 

đại  học

NHÀ THUỐC 

KHOA BÌNH

Số 190, đƣờng 

Trần Thánh 

Tông, tổ 3, P Lê 

Hồng Phong,TP 

Thái Bình, Thái 

Bình

Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hƣớng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001967 29/06/2021

9 TRẦN THỊ TÂM
002853/CCH

N-D-SYT-TB

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC 

DƢỢC HÀ 

NỘI

Thôn Kiến Xá, 

xã Nguyên Xá, 

huyện Vũ Thƣ, 

Thái Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001968 29/06/2021
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10 PHAN THỊ PHƢƠNG
128/CCHN-

D-SYT-NĐ

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC 

PHƢƠNG 

ANH

Thôn Tân Đệ, 

xã Tân Lập, 

huyện Vũ Thƣ, 

Thái Bình

Quầy thuốc

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001969 29/06/2021

11 NGÔ THỊ THỦY
001400/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

đại học

NHÀ THUỐC 

VÂN TRANG

Số 524A, đƣờng 

Lý Bôn, tổ 18, P 

Quang Trung, 

TP Thái Bình, 

Thái Bình

Nhà thuốc 

(ngoài giờ)

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hƣớng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001970 29/06/2021

12 CÙ THỊ THU
001880/CCH

N-D-SYT-TB

Dƣợc sỹ 

cao đẳng

QUẦY 

THUỐC 

QUỐC HƢNG

Thôn Tƣ La, xã 

Minh Khai, 

huyện Hƣng Hà, 

Thái Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001348 29/06/2021

13 PHẠM THÁI HỌC
00991/CCHN

D-SYT-HNO

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC THÁI 

HỌC

Ngã tƣ La, xã 

Minh Khai, 

huyện Hƣng Hà, 

Thái Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001350 29/06/2021

14 PHẠM THỊ NHUNG
001913/CCH

N-D-SYT-TB

Dƣợc sỹ 

đại học

NHÀ THUỐC 

AN NHUNG

Tổ 3, thị trấn 

Đông Hƣng, 

huyện Đông 

Hƣng, Thái Bình

Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hƣớng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001309 29/06/2021
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15 PHẠM XUÂN HUY
001711/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC 

XUÂN HUY

Thôn Bắc Bình 

Cách, Đông Xá, 

huyện Đông 

Hƣng, Thái Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001272 29/06/2021

16
NGUYỄN THU 

HƢƠNG

000224/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC 

CƢỜNG 

HƢƠNG

Thôn An Ký 

Trung, xã 

Quỳnh Minh, 

huyện Quỳnh 

Phụ, Thái Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

000262 29/06/2021

17 LÊ THỊ HOẰNG
000915/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC GIA 

BẢO

Chợ Quỳnh Côi, 

thị trấn Quỳnh 

Côi, huyện 

Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

Quầy thuốc

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

000745 29/06/2021

18 ĐOÀN NGỌC TRUNG
001931/CCH

N-D-SYT-TB

Dƣợc sỹ 

trung học

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC TRUNG

Chợ Hới, xã 

Quỳnh Nguyên, 

huyện Quỳnh 

Phụ, Thái Bình

Quầy thuốc

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001363 29/06/2021

19 PHẠM THỊ HÀ
000479/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

đại học

NHÀ THUỐC 

HƢNG THỊNH

Số 46, phố 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, P 

Bồ Xuyên, TP 

Thái Bình, Thái 

Bình

Nhà thuốc
Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng trừ thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và vắc xin
000732 29/06/2021
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20
PHẠM THỊ BÍCH 

THỦY

000095/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

đại học

NHÀ THUỐC 

THƢỞNG 

THỦY

Số 19, tổ 1, 

đƣờng Doãn 

Khuê, P Phú 

Khánh, TP Thái 

Bình, Thái Bình

Nhà thuốc 

(ngoài giờ) 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hƣớng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

000458 29/06/2021

21 ĐẶNG HỒNG QUÂN
001518/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

đại học

NHÀ THUỐC 

QUÂN 

TRANG

Số 27, đƣờng 

Doãn Khuê, tổ 

1, P Phú Khánh, 

TP Thái Bình, 

Thái Bình

Nhà thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hƣớng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

001358 29/06/2021

22 VŨ THỊ HIẾN
38/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ 

đại học

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN 

ĐẠI HỌC Y 

DƢỢC THÁI 

BÌNH

Bệnh viện Đại 

học Y Thái Bình 

số 373, đƣờng 

Lý Bôn, P Kỳ 

Bá, TP Thái 

Bình, Thái Bình

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hƣớng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

000430 29/06/2021

23
DƢƠNG THỊ BÍCH 

LAM

001756/CCH

N-D-SYT-TB

Dƣợc sỹ 

cao đẳng

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC DIỆP

Thôn Nghĩa 

Phƣơng, xã 

Đông Hòa, TP 

Thái Bình, Thái 

Bình

Quầy thuốc 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thƣờng và thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ; vắc xin

000169 29/06/2021
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